
Giao Đạt Lệch
Điểm BQ 

vào 10
HSG (%)

1 PGD-ĐT Bá Thước 4.94 3.60 -1.34 4.95 30

2 PGD-ĐT Bỉm Sơn 6.10 6.17 0.07 6.19 60

3 PGD-ĐT Cẩm Thuỷ 5.07 3.99 -1.08 5.09 60

4 PGD-ĐT Đông Sơn 6.12 5.75 -0.37 6.13 60

5 PGD-ĐT Hà Trung 6.10 5.82 -0.28 6.12 50

6 PGD-ĐT Hậu Lộc 6.45 5.39 -1.06 6.47 80

7 PGD-ĐT Hoằng Hoá 6.50 5.82 -0.68 6.51 85

8 PGD-ĐT Lang chánh 4.80 2.82 -1.98 5.00 25

9 PGD-ĐT Mường Lát 4.12 3.59 -0.53 4.15 15

10 PGD-ĐT Nga Sơn 6.10 5.29 -0.81 6.12 60

11 PGD-ĐT Nghi Sơn 6.00 5.03 -0.97 6.10 70

12 PGD-ĐT Ngọc Lặc 4.97 3.75 -1.22 5.10 60

13 PGD-ĐT Như Thanh 5.08 4.61 -0.47 5.10 40

14 PGD-ĐT Như Xuân 4.93 3.33 -1.60 5.00 40

15 PGD-ĐT Nông Cống 6.11 5.34 -0.77 6.13 70

16 PGD-ĐT Quan Hoá 4.40 3.66 -0.74 4.50 25

17 PGD-ĐT Quan Sơn 4.30 2.59 -1.71 4.50 15

18 PGD-ĐT Quảng Xương 6.40 5.73 -0.67 6.50 80

19 PGD-ĐT Sầm Sơn 6.45 5.48 -0.97 6.50 60

20 PGD-ĐT Thạch Thành 5.44 4.83 -0.61 5.50 60

21 PGD-ĐT Thiệu Hoá 6.13 5.52 -0.61 6.15 70

22 PGD-ĐT Thọ Xuân 6.18 5.44 -0.74 6.20 70

23 PGD-ĐT Thường Xuân 4.92 3.75 -1.17 5.00 40

24 PGD-ĐT TP Thanh Hoá 6.50 6.56 0.06 6.70 80

25 PGD-ĐT Triệu Sơn 6.20 5.40 -0.80 6.30 70

26 PGD-ĐT Vĩnh Lộc 5.60 4.89 -0.71 5.70 40

27 PGD-ĐT Yên Định 5.85 4.55 -1.30 5.89 65
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